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KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY        
      TỔ: SỐ 01
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT,  KHỐI LỚP: 10
(Năm học 2023  - 2024)
I. Đặc điểm tình hình
 1. Số lớp: 8 ; Số học sinh:       ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 0
1.1. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 2 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0; Đại học: 2; Trên đại học:0 ;
1.2. Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 2; Khá: …..; Đạt: …….; Chưa đạt: …....
 1.3. Thiết bị dạy học: 
	STT
	              Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	- Hình ảnh minh họa về các mô hình sản xuất, kinh doanh.
- Máy chiếu, video về các mô hình sản xuất kinh doanh.
	4
	- Mô hình kinh tế phù hợp với yêu cầu của cá nhân, tổ chức. 
	

	2
	- Máy chiếu, ti vi, video về các hoạt động tiêu dùng.
- Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng
	5
	
	

	2
	- Sơ đồ hệ thống chính trị Việt Nam
- Hiến pháp nước CHXHCNVN 2013
- Máy chiếu, video về hoạt động giáo dục phổ biến pháp luật, các tình huống pháp luật thường gặp trong cuộc sống
	6
	
	



1.4. Phòng học bộ môn/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập 
	STT
	Tên phòng
	   Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	    1
	 Phòng học bộ môn
	1
	Hướng dẫn các bước lựa chọn các mô hình kinh doanh qua các hình ảnh, video….
	

	  2
	
	
	
	



II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chươngtrình
Bảng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện chương trình khối lớp 10- Năm học: 2023-2024

	Kì I:                                                                 Phần 1 : Giáo dục kinh tế

	STT
	Chủ đề/ bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt


	
	
	
	Về kiến thức
	Về phẩm chất
	Về năng lực

	
	
	
	
	
	Năng lực chung.
	Năng lực đặc thù.

	1
	Bài 1: Các hoạt động kinh tế ca bản trong đời sống xã hội
	3
	· Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội.
· Tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi.
· Nhận biết được trách nhiệm của công dân khi tham gia các hoạt động kinh tế
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.
	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	2
	Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế

	3
	· Nhận biết được chủ thể tham gia trong nền kinh tế, vai trò của các chủ thể khi tham gia nền kinh tế.
· Xác định được vai trò của bản thân và gia đình với tư cách là chủ thể tham gia trong nền  kinh tế.
· Nhận biết được trách nhiệm công dân trong khi tham gia các hoạt động kinh tế.
- Tìm tòi học hỏi và tham gia vào các hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi.
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	3
	Bài 3: Thị trnờng

	3
	· Nêu được khái niệm thị trường.
· Liệt kê được các loại thị trường và chức  nǎng của thị trường.
· Phê phán những hành vi không đúng khi  tham gia thị trường.

	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.

	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	4
	Bài 4: Cơ chế thị trường


	3
	· Nêu được khái niệm, ưu điểm và nhược  điểm của cơ chế thị trường.
· Nêu được khái niệm và chức  nǎng của giá cả thị trường.
· Tôn trọng tác động khách quan của cơ chế thị trường.
· Phê phán những hành vi không đúng khi tham gia thị trường.

	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	5
	Bài 5: Ngân sách nhà nnớc
	3
	· Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nnớc.
· Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện pháp luật ngân sách.
· Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thu, chi ngân sách.
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	6
	Bài 6: Thuế

	2
	· Giải thích được vì sao Nhà nước phải thu thuế.
· Gọi được tên một số loại thuế phổ biến.
· Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện pháp luật thuế.
· Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thuế
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	7
	Ôn tập giữa kì
	1
	· 
	
	
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	1
	· 
	
	
	

	9
	Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

	5
	· Nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh.
· Nhận biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó.
· Lựa chọn được mô hình kinh tế thích hợp trong tương lai đối với bản thân.
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	10
	Bài 8: Tín dṇng và vai trò của tín dṇng trong đời sống

	2
	· Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng.
· Nhận biết được những vai trò tích cực của tín dụng đối với đời sống của bản thân, gia đình.
· 
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	11
	Bài 9: Dịch vụ tín dṇng
	3
	· Nhận biết và mô tả được đặc điểm một số dịch vụ tín dụng.
· Nhận biết được sự chênh lệch giữa chi phí  sử dụng tiền mặt và mua tín dụng.
· Biết cách sử dụng có trách nhiệm một số dịch vụ tín dụng.
· 
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	12
	Bài 10: Lập kế hoạch tài
chính cá nhân

	5
	· Nêu được khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhân và tầm quan trọng của việ c lập kế hoạch tài chính cá nhân.
· Nhận biết được các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.
· Lập được kế hoạch tài chính của cá nhân.
- Kiểm soát được tài chính cá nhân
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	13
	Ôn tập cuối kì I
	1
	· 
	
	
	

	14
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	· 
	
	
	

	Kì II,   Phần 2: Giáo dục pháp luật 

	15
	Bài 11: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật
	2
	· Nêu được khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
· Tự giác thực hiện các quy định pháp luật.
· Phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	16
	Bài 12: Hệ thống pháp luật và vǎn bản pháp luật Việt Nam
	2
	· Nêu được hệ thống pháp luật Việt Nam và vǎn bản pháp luật Việt  Nam.
· Kể tên được các vǎn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	17
	Bài 13: Thự c hiện pháp luật

	2
	· Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật.
· Phân tích, đánh giá được việc thực hiện pháp luật;  phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.
· Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật.
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	18
	Bài 14: Giới thiệu  về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	2
	· Nêu được khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
· Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp bằng những hành vi cụ thể phù hợp với lứa  tuổi.

	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	19
	Bài 15: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị
	2
	· Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị nước CHXHCN Việt Nam.
· Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng quy định của Hiến pháp về chế độ chính trị; phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp về chế độ  chính trị.
· Thực hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp về chế độ chính trị bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	20
	Bài 16: Quyền con ngnời, quyền và nghĩa vṇ ca bản của công dân trong Hiến pháp

	3
	· Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về quyền con ngnời, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng; lên án, phê phán các hành vi vi phạm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
· Thực hiện các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với độ tuổi
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	21
	Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, vǎn hoá, xã hội, giáo dṇc, khoa học, công nghệ , môi trường

	2
	· Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về kinh tế, vǎn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường.
· Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng; lên án, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp.
· Thực hiện nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp về kinh tế, vǎn hoá xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường bằng những hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	22
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	· 
	
	
	

	23
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	· 
	
	
	

	24
	Bài 18: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	2
	· Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.
· Có thái độ đồng tình, ủng hộ đối với các hành vi thực hiện đúng; không đồng tình, phê phán các hành vi vi phạm quy định của Hiến pháp về bộ máy nhà nước.
· Thực  hiện nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Hiến pháp về bộ máy nhà nước bằng những hành vi cṇ thể, phù hợp với lứa tuổi.
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	25
	Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên
tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt  Nam

	3
	· Nêu được đặc điểm, cấu trúc, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam.
· Phê phán và đấu tranh với các hành vi chống phá hệ thống chính trị Việt  Nam.
· Thự c hiệ n được nghĩa vụ công dân trong việc bảo vệ , xây dựng và hoàn thiệ n hệ thống chính trị ở Việt Nam bằng những việ c làm cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	26
	Bài 20: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nnớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	3
	· Nêu được đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.
· Phê phán, đấu tranh với các hành vi chống phá Nhà nước.
· Thực hiện nghĩa vụ của công dân trong bảo  vệ , xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam bằng những hành vi phù hợp với quy định của pháp luật.
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	27
	Bài 21: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt  Nam

	3
	· Nêu được chức nǎng, cơ cấu tổ chức và  hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ.
· Phê phán, đấu tranh với những hành vi chống phá Nhà nước.
· Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước bằng những hành vi phù hợp với quy định của pháp luật.
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;, Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	28
	Bài 22: Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

	2
	· Nêu được chức nǎng, cơ cấu tổ chức và hoạt  động của Toà án nhân dân và Viện  kiểm sát nhân dân.
· Phê phán, đấu tranh đối với các hành vi sai trái liên quan đến Toà án nhân dân, Việ n kiểm sát nhân dân.
· Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân đối với Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân bằng những hành vi phù hợp quy định của pháp luật.

	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	29
	Bài 23: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

	2
	· Nêu được chức  nǎng, cơ cấu tổ chức  và   hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
· Có thái độ phê phán, không đồng tình với các hành vi tiêu cự c đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
· Thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân bằng các hành vi phù hợp với quy định của pháp luật.
· 
	Yêu nước, Nhân ái, Chăm chỉ, Trung thực, Trách nhiệm.


	Tự chủ- tự học; Giao tiếp, hợp tác ; Giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Điều chỉnh hành vi; Phát triển bản thân ;
Tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

	30
	Ôn tập cuối kì II
	1
	· 
	
	
	

	31
	Kiểm tra cuối kì II
	1
	· 
	
	
	


2.2 Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
Năm học 2023 -2024 học sinh không lựa chọn học chuyên đề môn Giáo dục Kinh tế và pháp luật.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian 
	Thời điểm 

	Yêu cầu cần đạt 
	Hình thức 

	Giữa Học kỳ I
	1 tiết
	    Tuần 9
	 -Về kiến thức
- Về phẩm chất
- Về năng lực.
	Trắc nghiệm (70%) và tự luận (30%)

	Cuối Học kỳ I
	1 tiết
	   Tuần 18
	
	Trắc nghiệm (70%) và tự luận (30%)

	Giữa Học kỳ II
	1 tiết
	    Tuần 26
	
	Trắc nghiệm (70%) và tự luận (30%)

	Cuối Học kỳ II
	1 tiết
	   Tuần 35
	
	Trắc nghiệm (70%) và tự luận (30%)


III. Các nội dung khác:
- Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường (Theo kế hoạch cụ thể của Sở GD – ĐT Quảng Nam) 
- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường:
- Kế hoạch thao giảng: (Theo kế hoạch cụ thể của trường)
- Đăng kí danh hiệu thi đua: Tổ lao động tiên tiến.
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